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Câu 1 (3 điểm): 

a. Sai. Vì còn có các tên gọi khác như Hệ thống pháp luật Thông luật, Hệ thống 

pháp luật Án lệ, Hệ thống pháp luật Anglo – Saxon. (1 điểm) 

b. Sai. Chế định uỷ thác là chế định đặc thù. (1 điểm) 

c. Sai. Vì Bộ Quốc Triều hình luật có tiếp nhận nhiều yếu tố trong pháp luật 

Trung Quốc. Về hình thức cấu trúc: có đến 9 chương giống với Bộ luật nhà 

Đường. Về nôi dung: có đến 261 điều khoản tiếp nhận toàn bộ hoặc một phần 

từ luật của nhà Đường, 53 điều tiếp nhận từ Bộ luật của nhà Minh và một số 

điều từ nhà Tống. Nhưng có châm chước, sửa đổi cho phù hợp với tình hình 

của xã hội Việt Nam và truyền thống sinh hoạt của dân tộc. (1 điểm) 

Câu 2 (3 điểm): 

Tiêu chí Phương pháp so sánh quy 

phạm 

Phương pháp so sánh chức năng 

Cách hiểu  

(0.5đ) 

So sánh các cặp quy định, 

chế định, văn bản “tương 

ứng nhau” (0.25đ) 

So sánh cách giải pháp pháp lý 

(0.25đ) 

Điều kiện tiến 

hành (0.5đ) 

Phải có các cặp tương ứng 

nhau 

(0.25đ) 

Không có điều kiện bắt buộc 

(0.25đ) 

Quy trình tiến 

hành 

(0.5đ) 

Từ pháp luật đi đến quan 

hệ/vấn đề xã hội (0.25đ) 

Từ quan hệ/vấn đề xã hội đi đến 

các quy định pháp luật (Nếu có) 

(0.25đ) 

Ưu điểm 

(0.5đ) 

Dễ tiến hành nếu tìm ra các 

cặp tương ứng (0.25đ) 

Có thể tiến hành trong mọi trường 

hợp 

(0.25đ) 



Hạn chế 

(0.5đ) 

Không thể tiến hành nếu 

không có các cặp tương 

ứng (0.25đ) 

Khó tiến hành vì cần hiểu biết 

rộng 

(0.25đ) 

Lưu ý 

(0.5đ) 

Cấp độ vi mô (0.25đ) Cấp độ vĩ mô(0.25đ) 

 

Câu 3 (4 điểm):  

- Mô hình Tòa án Pháp:  

Hệ thống Tòa án Pháp chia thành 3 hệ thống: Tòa án tư pháp, Tòa án hành chính, 

Hội đồng bảo hiến. (Liệt kê cụ thể các Tòa). (0.5đ) 

Tòa án tư pháp (xử lý các vấn đề liên quan đến luật hình sự và dân sự) và tòa án hành 

chính. Luật công được áp dụng tại các tòa án hành chính (tribunaux administratifs). Tòa án 

cao nhất trong hệ thống tư pháp là Tòa Phá Án (Cour de cassation). Hệ thống này bao gồm 

36 tòa phúc thẩm, 161 sơ thẩm thẩm quyền rộng (tribunaux de grande instance), và 307 tòa 

án sơ thẩm (tribunaux d’instance). Đứng đầu các tòa án hành chính là Hội đồng Nhà nước 

(Conseil d’État), với 8 tòa phúc thẩm hành chính (cours administratives d’appel) và 42 tòa 

hành chính (tribunaux administratifs). (0.5) 

Hội đồng bảo hiến: Được thành lập theo Hiến pháp 1958, gồm 9 thành viên do Tổng 

thống bổ nhiệm 1/3, Chủ tịch Thượng viện bổ nhiệm 1/3, Chủ tịch Hạ viện bổ nhiệm 1/3 với 

nhiệm kỳ 9 năm và các thành viên không ai được phép giữ chức vụ này quá một nhiệm kỳ. 

Ngoài 9 thành viên trên cựu Tổng thống Pháp nếu không bị từ chối đều là thành viên của 

Hội đồng bảo hiến. Chức năng của Hội đồng bảo hiến là kiểm soát tính hợp hiến của luật, 

tuy nhiên Hội đồng chỉ xem xét vụ việc khi có đơn đề nghị của Tổng thống, Thủ tướng, Chủ 

tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện, 60 thượng nghị sĩ hoặc 60 hạ nghị sĩ. (0.5đ) 

Nguyên tắc xét xử: Mọi cá nhân, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, địa 

vị xã hội hay quốc tịch, đều được đối xử bình đẳng trước pháp luật và có quyền được xét xử 

công bằng. Các phiên tòa được mở công khai nhằm đảm bảo tính minh bạch, trừ khi cần giữ 

bí mật vì lý do an ninh quốc gia, trật tự công cộng, hoặc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Các 

thẩm phán và tòa án hoạt động độc lập với các nhánh lập pháp và hành pháp, đảm bảo tính 

khách quan và liêm chính trong quá trình xét xử. Hai bên trong một vụ tranh chấp có quyền 

trình bày ý kiến, phản bác bằng chứng, và bảo vệ lập luận của mình trước thẩm phán nhằm 

chứng minh cho yêu cầu của mình hoặc phản bác yêu cầu của đối phương. (0.5) 

- Hệ thống Tòa án Việt Nam là tổng thể các Tòa án nhân dân từ trung ương đến địa 

phương cùng mối quan hệ lãnh đạo, phối hợp giữa chúng. Hệ thống Tòa án Việt Nam phản 

ánh mối quan hệ về tổ chức của các Tòa án hiện hành trên lãnh thổ Việt Nam. 

Ở Việt Nam, Hệ thống Tòa án gồm có: (1 điểm) 

Tòa án Nhân dân Tối cao; 

Các Tòa án Phúc thẩm Tối cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; 

Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Các Tòa án Quân sự các cấp (toàn án binh); 

Các Tòa án khác do luật định. Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định 

thành lập Tòa án đặc biệt. 

- Chế độ và nguyên tắc xét xử: 

Toà án thực hiện chế độ hai cấp xét xử: xét sử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm. (0.5) 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_nh%C3%A2n_d%C3%A2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_T%E1%BB%91i_cao_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%B2a_%C3%A1n_Qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C6%A1_th%E1%BA%A9m&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%BAc_th%E1%BA%A9m&action=edit&redlink=1


Đối với bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi 

phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc 

tái thẩm do pháp luật tố tụng quy định. 

Toà án nhân dân xét xử theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, 

không phân biệt nam nữ, dân tộc, nòi giống, tôn giáo, tín ngưỡng, địa vị xã hội và thành 

phần xã hội. Khi xét xử, Toà án nhân dân có quyền độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. (0.5) 

  

 

 


